
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 19 Ngõ 147A/60 Phố Tân Mai, Tổ 67, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

01/02/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ MÁY VĂN 
PHÒNG QUÂN TRANG

0110620856

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
Đại lý bán hàng hóa (Trừ đấu giá)
Môi giới mua bán hàng hóa (Trừ môi giới chứng khoán, bảo 
hiểm, bất động sản, xuất khẩu lao động và môi giới hôn nhân 
có yếu tố nước ngoài)

4610

2. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

3. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày

4659

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI 
VÀ THIẾT BỊ MÁY VĂN PHÒNG QUÂN TRANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: QUAN TRANG MACHINERY 
EQUIPMENTS OFFICE AND TRADE BUSINESS COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THIẾT BỊ MÁY VĂN PHÒNG QUÂN TRANG

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913524411
Email: Oanh0024@gmail.com

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

7. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

8. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

9. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

10. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Môi giới chuyển giao công nghệ;
- Tư vấn chuyển giao công nghệ;
- Đánh giá công nghệ;
- Giám định công nghệ;
- Xúc tiến chuyển giao công nghệ.

7490

11. In ấn 1811

12. Dịch vụ liên quan đến in
(trừ rèn rập khuôn tem)

1812

13. Sao chép bản ghi các loại 1820

14. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

15. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

16. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: 
Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển
Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển
Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 
không kèm người điều khiển

7730(Chính)

17. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

18. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết: 
Photo, chuẩn bị tài liệu

8219

19. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

20. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

21. Sửa chữa thiết bị điện 3314

22. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

23. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

24. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001171016753

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 299 Ngõ 378 Đường Lê Duẩn, Tổ 16, Phường Phương Liên, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 299 Ngõ 378 Đường Lê Duẩn, Tổ 16, Phường Phương Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

VƯƠNG TÚ OANH   Nữ
30/10/1971 Kinh Việt Nam

14/06/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001171016753
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 299 Ngõ 378 Đường Lê Duẩn, Tổ 16, Phường Phương Liên, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 299 Ngõ 378 Đường Lê Duẩn, Tổ 16, Phường Phương Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VƯƠNG TÚ OANH   Nữ

30/10/1971 Kinh Việt Nam

14/06/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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